
1/ NGÀNH: BÁO CHÍ K16

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ1857320101010 Âu Thị Hương Nữ 12.09.1999 Tuyên Quang 3.01 135 Khá 6.00

2 DTZ1857320101003 Ngô Tùng Dương Nam 06.03.2000 Quảng Ninh 2.21 135 Trung bình 7.13

3 DTZ1857320101014 Nguyễn Thế Sơn Nam 04.09.2000 Hải Phòng 2.49 135 Trung bình 5.20

2/ NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI K16

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ1857760101018 Vi Thị Lệ Nữ 25.02.2000 Bắc Kạn 3.32 136 Giỏi 5.53

2 DTZ1857760101008 Lò Thị Hà Nữ 12.01.2000 Sơn La 2.59 135 Khá 5.53

3 DTZ1857760101042 Hà Công Tuấn Nam 08.11.2000 Hoà Bình 2.56 135 Khá 6.93

4 DTZ1857760101025 Mùa A Nu Nam 09.09.1999 Sơn La 2.36 135 Trung bình 7.40

3/ NGÀNH: DU LỊCH K16

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ1857810101028 Hoàng Thị Phương Linh Nữ 03.01.2000 Bắc Kạn 3.24 136 Giỏi 5.40

2 DTZ1857810101038 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 14.10.2000 Thái Nguyên 2.90 136 Khá 6.40

3 DTZ1857810101075 Hoàng Công Chế Nam 01.01.1999 Tuyên Quang 2.81 136 Khá 6.67

4 DTZ1857810101017 Dương Văn Hà Nam 06.02.2000 Quảng Ninh 2.24 136 Trung bình 6.60

5 DTZ1857810101012 Nguyễn Trường Giang Nam 12.05.2000 Thái Nguyên 2.22 136 Trung bình 5.73

4/ NGÀNH: LUẬT K16

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ1857380101073 Nguyễn Phúc Bình Nam 23.07.2000 Lạng Sơn 2.33 135 Trung bình 6.87

2 DTZ1857380101168 Quách Quốc Lợi Nam 17.11.2000 Thái Nguyên 2.11 136 Trung bình 7.73

3 DTZ1857380101192 Lưu Quang Trường Nam 01.10.2000 Thái Nguyên 2.21 135 Trung bình 5.60
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4 DTZ1857380101023 Sồng Thị Hương Nữ 28.11.2000 Sơn La 2.26 135 Trung bình 8.00

5 DTZ1857380101122 Nông Quang Thông Nam 07.10.2000 Bắc Kạn 2.21 135 Trung bình 7.00

5 DTZ1857380101053 Giàng Thế Quyết Nam 04.09.1999 Điện Biên 2.12 136 Trung bình 6.80

6 DTZ1857380101137 Nông Anh Tuấn Nam 19.01.2000 Cao Bằng 1.99 135 Chưa đủ tích luỹ 6.93

5/ NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH K16

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ1857810103014 Đinh Thị Duyên Nữ 09.09.2000 Cao Bằng 2.94 136 Khá 6.33

2 DTZ1857810103066 Dương Thị Minh Huệ Nữ 27.06.2000 Thái Nguyên 2.87 138 Khá 6.20

3 DTZ1857810103018 Nguyễn Đức Hiển Nam 25.02.1996 Nam Định 2.79 135 Khá 6.47

4 DTZ1857810103036 Khoàng Thị Phương Nữ 02.08.1999 Điện Biên 2.51 136 Khá 5.93

5 DTZ1857810103047 Dương Quang Tùng Nam 23.12.2000 Lạng Sơn 2.51 136 Khá 6.00

6 DTZ1857810103085 Nguyễn Phúc Long Nam 23.07.2000 Lạng Sơn 2.39 135 Trung bình 6.47

7 DTZ1857810103064 Nông Văn Hiếu Nam 11.09.2000 Thái Nguyên 2.30 135 Trung bình 6.87

8 DTZ1752220201004 Dương Trọng Huấn Nam 15.09.1996 Tuyên Quang 3.00 117 Chưa đủ tích luỹ 9.13

9 DTZ1857810103052 Cao Hoàng Anh Nam 12.06.2000 Thái Nguyên 2.45 135 Chưa đủ tích luỹ 6.13

Ấn định danh sách:  28 sinh viên

Số lượng

1 Xuất sắc 0

2 Giỏi 2

3 Khá 10

4 Trung Bình 13

5 Chưa đủ tích luỹ 3

6
Tổng số sinh viên nộp 

đơn TN
28

Ghi chú: 

 - Giàng Thế Quyết Luật K16A: Học học phần Thực tế chuyên môn 1 (3TC), khung 2 TC, Tăng 136/135.

 - Vi Thị Lệ CTXH K16: Thiếu học phần Đạo đức nghề CTXH (2TC) trong khung CTĐT, thừa HP Quản trị công tác xã hội (2TC) không có trong khung chương trình đào 

tạo

Xếp loại học tập:

Họ và tên



 - Quách Quốc Lợi Luật K16C: Học HP Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính (3TC), Khung CTĐT 2TC, tăng 136/135.

 - Đinh Thị Duyên QTDVDL&LH K16: Học học phần Quản trị nguồn nhân lực du lịch (3TC), trong khung CTĐT (2TC), nâng tổng số TCTL 136/135

 - Khoàng Thị Phương, Dương Quang Tùng QTDVDL&LH K16: Học học phần Pháp luật du lịch (3TC), trong khung CTĐT (2TC), nâng tổng số TCTL 136/135

 - Dương Thị Minh Huệ QTDVDL&LH K16 B: Học học phần Quản trị nguồn nhân lực du lịch (3TC), trong khung CTĐT (2TC), Văn học Việt Nam (5TC), Khung CTĐT 

(3TC) nâng tổng số TCTL 138/135.

 - Dương Trọng Huấn QTDVDL&LH K16B: Thiếu các học phần: Địa lý du lịch (3TC), Tiếng Anh 1 (4TC), Tiếng Anh 2 (3TC), Tiếng Anh 3 (3TC), Tâm lý du lịch (3TC). 

Học phần Môi trường và phát triển bền vững (2TC), Khung CTĐT 3 TC. Lịch sử văn minh thế giới (2TC), Khung 3 Tín chỉ.

 - Cao Hoàng Anh QTDVDL&LH K16B: Trượt HP Tôn giáo học đại cương 2TC) trong khung CTĐT, Học HP Tôn giáo, tín ngưỡng ứng dụng trong du lịch (2TC) không 

có trong khung CTĐT.


